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1 Võ Tuấn Anh 30/03/1992 Thừa Thiên Huế0002 8,00 6,00 Đạt

2 Lê Thị Cẩm 16/08/1990 Quảng Trị0003 5,00 6,00 Đạt

3 Nguyễn Thị LộcDiễm 24/05/1985 Thừa Thiên Huế0004 5,00 5,50 Đạt

4 Lê Thị Duyên 05/02/1987 Thừa Thiên Huế0005 5,00 6,00 Đạt

5 Lê Hoài HươngGiang 09/11/1995 Thừa Thiên Huế0006 6,00 5,00 Đạt

6 Phan Thị Giang 17/02/1991 Quảng Trị0007 5,00 5,00 Đạt

7 Trần Phương AnGiang 28/07/1979 Thừa Thiên Huế0008 5,00 6,00 Đạt

8 Trương Phước QuỳnhGiao 05/07/1987 Thừa Thiên Huế0009 5,00 6,50 Đạt

9 Ngô Thị BảoHạnh 28/06/1989 Thừa Thiên Huế0010 6,00 6,00 Đạt

10 Phạm Mỹ Hạnh 16/07/1977 Thanh Hóa 0011 5,00 5,50 Đạt

11 Cao Thị Hằng 12/09/1987 Nghệ An0012 5,00 5,00 Đạt

12 Nguyễn Thị ThuHiền 18/07/1995 Thừa Thiên Huế0013 6,00 6,00 Đạt

13 Lý Nhật Huy 19/03/1987 Thừa Thiên Huế0014 5,00 6,50 Đạt

14 Châu Thị DiệuHuyền 23/09/1995 Thừa Thiên Huế0015 5,00 6,25 Đạt

15 Hoàng Thị ThanhHuyền 21/01/1991 Quảng Bình0016 7,00 7,00 Đạt

16 Nguyễn ThịHương 13/06/1989 Hà Tĩnh0017 5,00 6,00 Đạt

17 Nguyễn Thị ThúyLan 10/06/1978 Quảng Bình0018 5,00 5,50 Đạt

18 Hoàng Thị Loan 20/08/1989 Quảng Bình0019 5,00 6,00 Đạt

19 Nguyễn Thị LyLy 28/10/1995 Thừa Thiên Huế0020 5,00 5,00 Đạt

20 Đào Bình Minh 18/03/1995 Quảng Bình0021 7,00 5,75 Đạt

21 Trần Thị Hòa My 12/09/1987 Thừa Thiên Huế0022 5,00 6,00 Đạt

22 Trần Thị PhươngNgân 11/02/1993 Thừa Thiên Huế0024 5,00 5,00 Đạt

23 Trương Thị ÁnhNgọc 09/02/1995 Thừa Thiên Huế0025 5,00 6,00 Đạt

24 Hoàng Thị HồngNhung 04/06/1990 Quảng Bình0026 8,00 7,00 Đạt

25 Nguyễn ThịNhung 12/08/1987 Thừa Thiên Huế0027 6,00 5,50 Đạt

26 Phạm Thị MinhPhú 22/12/1982 Thừa Thiên Huế0028 5,00 5,00 Đạt

27 Lê Thị NhãPhương22/09/1986 Thừa Thiên Huế0029 5,00 6,25 Đạt

28 Lưu Thị LanPhương03/01/1988 Thừa Thiên Huế0030 6,00 5,00 Đạt
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29 Nguyễn ThịThảo 14/04/1987 Thừa Thiên Huế0031 5,00 6,00 Đạt

30 Huỳnh Thị XuânThu 23/03/1990 Thừa Thiên Huế0032 6,00 6,00 Đạt

31 Thân Thị ThuThủy 12/04/1990 Thừa Thiên Huế0033 7,00 7,00 Đạt

32 Lưu Thị Thủy 20/11/1977 Hà Tĩnh0034 7,00 6,00 Đạt

33 Nguyễn Thị ThuThủy 08/03/1984 Thừa Thiên Huế0035 6,00 5,50 Đạt

34 Đinh Thị Thiên Trang 12/08/1996 Quảng Bình0036 8,00 7,00 Đạt














































































